	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:             /TTr-BGTVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày      tháng  5  năm  2016


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh 

đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 

trong lĩnh vực hàng không dân dụng


Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 21/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng với những nội dung chủ yếu sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 
Theo quy định khoản 2 Điều 7 và Danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014 thì lĩnh vực hàng không dân dụng hiện có 06 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Trên cơ sở đó, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng một Nghị định nhằm quy định cụ thể điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng để điều chỉnh thống nhất, hoàn thiện theo Luật Đầu tư 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Theo chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng nhằm:

- Chuẩn hóa lại toàn bộ các yêu cầu thuộc khái niệm điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 2014 tạo điều kiện thuận lợi trong việc đầu tư, kinh doanh trong ngành hàng không dân dụng; xóa bỏ các điều kiện đầu tư không phù hợp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư.
- Thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thực hiện hoạt động đầu tư gắn liền với việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Ngày 29/10/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 3833/QĐ-BGTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng các Nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo.
Ngày 07/3/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt đề cương chi tiết của Nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ngày 14/03/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng bao gồm các thành viên của các Bộ, ngành: Văn phòng chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã khẩn trương nghiên cứu, khảo sát, thu thập tài liệu, soạn thảo nội dung dự thảo Nghị định theo đúng quy định.

Ngày 07/4/2016 - 14/4/2016, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề: vận tải hàng không; thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam; cảng hàng không, sân bay; dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay; đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không tại các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Trên cơ sở khảo sát thực tế và các ý kiến của các đơn vị, doanh nghiệp, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG LUẬT

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu, quan điểm và những yêu cầu cơ bản sau đây:

Một là, tiếp tục hoàn thiện điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục thực hiện nhằm tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi và minh bạch hơn nữa để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Hai là, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý theo yêu cầu của thực tiễn (trách nhiệm thẩm định đối với các chủ trương đầu tư); hoàn thiện thủ tục thẩm định, cấp phép, ra quyết định về chủ trương đầu tư theo hướng phân cấp cho Bộ chuyên ngành thực hiện.

Ba là, xác định rõ nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật về đầu tư với các quy định pháp luật khác có liên quan đặc biệt là về thủ tục đầu tư liên quan đến cảng hàng không sân bay và xây dựng công trình.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU:
Dự thảo Nghị định được kết cấu 5 Chương gồm 33 Điều và 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.
Những nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định:
1. Những quy định chung (Chương I):
1.1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1 - 2):

Nghị định này quy định về việc đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt Nam bao gồm:

a) Kinh doanh vận tải hàng không;

b) Kinh doanh cảng hàng không, sân bay;

c) Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay;

d) Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam; 

đ) Kinh doanh dịch vụ cung cấp bảo đảm hoạt động bay; 

e) Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

Các quy định tại Nghị định không áp dụng đối với sân bay chuyên dùng.

Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng tại Việt Nam.

1.2. Một số khái niệm cơ bản (Điều 3 - 4):

Để bảo đảm tính khả thi và minh bạch trong việc áp dụng pháp luật, Dự thảo Nghị định đã làm rõ các khái niệm được sử dụng trong Nghị định để hướng dẫn Luật đầu tư và Luật Hàng không dân dụng như: dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; kết cấu hạ tầng cảng hàng không; kết cấu hạ tầng sân bay...
2. Đầu tư kinh doanh vận tải hàng không (Chương II)
Các quy định tại Chương này phần lớn được chuyển hóa từ Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận tải hàng không và hàng không chung vì mục đích thương mại là văn bản hướng dẫn Luật Hàng không dân dụng 2006. Tuy  nhiên, dự thảo Nghị định đã làm rõ hơn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư  đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Bộ trưởng Bộ GTVT đối với kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu bay giai đoạn 05 năm của các hãng hàng không nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển vận tải hàng không, sự đáp ứng của kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay. Đồng thời cũng đã quy định rõ các điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung và cụ thể hóa các quy định đối với từng điều kiện để cấp tại dự thảo Nghị định này.
3. Đầu tư kinh doanh cảng hàng không (Chương III)
Chương này tổng hợp các điều kiện để doanh nghiệp cảng hàng không được phép đầu tư xây dựng, kinh doanh hiện đang được quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Nghị định 102/2015/NĐ-CP và một số quy định từ Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT. Theo đó, điều kiện để đầu tư xây dựng mới cảng hàng không, sân bay gồm 2 điều kiện cốt lõi là: phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không sân bay trên toàn quốc và phải được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. 
Việc kinh doanh cảng hàng không chỉ được thực hiện khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập doanh nghiệp cảng, được cấp Giấy chứng nhận đang ký cảng hàng không, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng. Ngoài ra, doanh nghiệp cảng hàng không phải đáp ứng các yêu cầu về vốn như: mức vốn tối thiểu, tỷ lệ vốn nhà nước, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài và tỷ lệ vốn của các hãng hàng không trong doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không, sân bay.
4. Đầu tư, kinh doanh dịch vụ hàng không (Chương IV)
Nội dung của Chương này được chuyển hóa từ Nghị định 102/2015/NĐ-CP và có điều chỉnh một số nội dung:
- Quy định rõ hơn dịch vụ khai thác khu bay do doanh nghiệp cảng cung cấp;

- Dịch vụ an ninh hàng không được thực hiện bởi lực lượng bảo đảm an ninh hàng không do Bộ Giao thông vận tải tổ chức theo Điều 195 Luật sửa đổi một số điều Luật Hàng không dân dụng năm 2014.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn điều kiện để đầu tư kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam; dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không. Những quy định này phù hợp với hệ thống pháp luật về đầu tư, pháp luật chuyên ngành hàng không dân dụng và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đối với các dịch vụ này không có điều kiện về cấp Giấy phép kinh doanh.

5. Thực hiện đơn giản hóa các TTHC
Các thủ tục hành chính hiện hành được chuyển hóa vào Dự thảo Nghị định, đảm bảo yêu cầu tối đa đơn giản hóa thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện. Qua rà soát, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất sửa đổi 05 thủ tục hành chính để đơn giản hóa các thủ tục hành chính: lược bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, giảm thời gian cấp phép một số thủ tục. 
Trên đây là báo cáo tổng hợp quá trình xây dựng Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm Tờ trình Chính phủ:

- Dự thảo Nghị định;

- Bản tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp;

- Thuyết minh dự thảo Nghị định;

- Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định;

- Báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Cục HKVN;

- Lưu: VT, PC.
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